
UBND HUYỆN CỦ CHI 

TRƢỜNG THCS THỊ TRẤN 2 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO 
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH COVID-19 TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ  SỰ NGHIỆP 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CỦ CHI 

(Ban hành kèm theo Công văn số  8548 /UBND-NV ngày 13 tháng 10 năm 2021 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Củ Chi) 

  

STT Tiêu chí 

Đánh giá 

Giải thích tiêu chí Đat 

(X) 

Không 
đạt (X) 

A TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH 
COVID-19 TẠI CỞ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

I Đối vói cơ quan, đơn vị 

1 Công tác chỉ đạo thực hiện và tuyên truyền phòng, chổng dịch 

TC01 

Cơ quan, đơn vị có 

Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19, 

các Tổ an toàn COVID-19 

của đơn vị. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

X 

 

- Ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị là 

Trƣởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tại cơ quan, đơn vị. Thành viên 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

tại cơ quan, đơn vị gồm đại diện Công đoàn, 

Đoàn thanh niên, một số tổ chức/cá nhân 

trực thuộc của cơ quan, đơn vị; có phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo. 

- Tổ an toàn COVID-19 của đơn vị gồm 

thành viên là đoàn viên công đoàn, Đoàn 

thanh niên; hỗ trợ Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 của đơn vị triển khai các 

nhiệm vụ theo quy định của Hƣớng dẫn số 

6666/BYT-MT của Bộ Y tế. 

TC 02 

Cơ quan, đơn vị có 

Kế hoạch và các 

phƣơng án phòng, chống 

dịch COVID-19. 

 

 

X 

 

Ke hoạch và các phƣơng án phòng, chống 

dịch COVID-19 theo Phụ lục 1 ban hành 

kèm theo Hƣớng dẫn số 6666/BYT-MT của 

Bộ Y tế. 

TC 03 
Tổ chức thông tin, tuyên 

truyền, phổ biến, hƣớng 

dẫn phòng, chống dịch. 

 

 

    X 

 

Triển khai tuyên truyền bằng hình thức văn 

bản, tờ rơi, bản tin,... tại cơ quan, đơn vị 

để cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời 

lao động nắm rõ đƣợc các quy định về 

phòng, chống dịch. 
 



 

STT Tiêu chí 

Đánh giá 

Giải thích tiêu chí Đat 

(X) 

Không 
đạt (X) 

TC 04 

Sừ dụng ứng dụng nền 

tảng khai báo y tế của 

Thành phố để thực hiện 

quản lý quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức, 

ngƣời lao động, ngƣời ra 

vào đơn vị và khai báo y tế. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

 

- Phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông tạo mã QR tại cơ quan, đơn vị 

để thực hiện quản lý cán bộ, công chức, 

viên chức, ngƣời lao động, ngƣời ra vào 

đơn vị và khai báo y tế theo quy định tại 

Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29 tháng 

5 nam 2021 của Bộ Y tế. 

- Thực hiện quản lý cán bộ, công chức, 

viên chức, ngƣời lao động về các thông tin 

gồm họ tên, năm sinh, số CMND/CCCD/ 

hộ chiếu, địa chỉ nơi ở (thƣờng trú/tạm trú), 

quê quán, số điện thoại; 

- Thực hiện theo dối, yêu cầu cán bộ, 

công chức, viên chức, ngƣời lao động 

thông báo khi có tiếp xúc với các trƣờng họp 

F0 hoặc Fl. 

- Tiếp nhận và theo dõi khai báo sức khỏe 

của cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời 

lao động hằng ngày; theo dõi và quản lý 

thông tin cán bộ, công chức, viên chức, 

ngƣời lao động bị nhiễm bệnh, phơi nhiễm, 

trong khu vực phong tỏa, cách ly theo 

quy định. 

TC 05 

Tổ chức đo thân nhiệt, 

yêu cầu khách đến làm việc 

khai báo y tế, sát khuẩn 

tay, đeo khẩu trang và 

giữ khoảng cách theo 

quy định. 

 
 
 

 
 

      X 
 

  

TC 06 

Xây dựng Kế hoạch 

công tác/phƣơng thức 

làm việc của cán bộ, 

công chức, viên chức và 

ngƣời lao động theo 

quy định. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

X 
 

 

- Xây dựng Ke hoạch công tác/phƣơng thức 

làm việc của cán bộ, công chức, viên chức 

và ngƣời lao động đảm bảo nguyên tắc 

giãn cách, an toàn trong phòng, chống dịch 

COVID-19; 

- Đảm bảo tỷ lệ cán bộ, công chức, 

viên chức, ngƣời lao động làm việc trực tiếp 

tại cơ quan, đơn vị theo đúng quy định 

hiện hành. 

TC 07 
Đảm bảo tiêu chuẩn 

khử khuẩn và vệ sinh 

môi trƣờng nơi công sở. 

 
 
 
 

X 
 

 

- Bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, 

dung dịch sát khuẩn tay; bố trí đủ 

thùng đựng chất thải có nắp đậy tại cơ quan, 

đơn vị. 
 



 

STT Tiêu chí 

Đánh giá 

Giải thích tiêu chí Đat

(X) 
Không 
đạt (X) 

    
- Thực hiện vệ sinh, khử trùng cơ quan, các 

phòng nơi cán bộ, công chức, viên chức, 

ngƣời lao động làm việc, các bộ phận 

thƣờng xuyên tiếp xúc với ngƣời đến liên hệ 

công tác, nơi giao nhận,... để đảm bảo 

an toàn trong công tác phòng, chống dịch. 

TC 08 
Thực hiện nghiêm việc 

kiểm soát dịch bệnh tại 

cơ quan, đơn vị. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CHƢA 

ĐÁNH 

GIÁ 

Thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 

cho cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời 

lao động: 

Test kháng nguyên nhanh hoặc 

phƣơng pháp RT-PCR hàng tuần. 

- Trƣờng họp các cơ quan, đơn vị tổ chức 

đoàn đi công tác, phải thực hiện nghiêm việc 

xét nghiệm để đảm bảo an toàn phòng, 

chống dịch COVID-19 trƣớc và sau khi đi 

công tác. 

* Đặc biệt: Trƣờng hợp cơ quan, đơn vị 

cử đi công tác ở vùng có dịch, tiếp xúc F0, 

phải đƣợc xét nghiệm đột xuất. 

TC 09 

100% cán bộ, công chức, 

viên chức và ngƣời 

lao động tiêm đủ số lƣợng 

mũi vắc xin theo quy định 

(trừ các trƣờng hợp 

không đủ điều kiện tiêm 

vắc xin theo quy định). 

 
 
 
 
 
 

 
 

X 
 

 

* Ghi chủ: 

Các trường hợp không đủ điểu kiện tiêm 

vắc xin theo quy định là những trường hợp 

không đủ điều kiện tiêm vắc xin theo chỉ định 

của cơ quan y tế có thấm quyền. 

TC 10 

Bố trí công việc của 

cán bộ, công chức, 

viên chức, ngƣời lao động 

làm việc trực tiếp tại 

cơ quan, đơn vị phù hợp. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

X 
 

 
- Chỉ bố trí cán bộ, công chức, viên chức, 

ngƣời lao động đƣợc “Thẻ xanh COVID” vào 

làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị và thực 

hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. 

- Trƣờng hợp bố trí cán bộ, công chức, viên 

chức, ngƣời lao động là F0 đã khỏi bệnh làm 

việc trực tiếp tại cơ quan đơn vị thì phải có 

giấy xuất viện hoặc giấy xác nhận hoàn 

thành thời gian cách ly của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch phƣờng, xã, thị trấn. 

- Không bố trí cán bộ, công chức, viên chức, 

ngƣời lao động không đủ điều kiện “Thẻ 

xanh COVID-19” làm việc trực tiếp tại cơ 

quan. 

 



 

STT Tiêu chí 

Đánh giá 

Giải thích tiêu chí Đat 

(X) 

Không 
đạt 
(X) 

    
Một ngƣời có “Thẻ xanh COVID” khi 

hội đủ các điều kiện sau: 

(1) Xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 

(test nhanh hoặc RT-PCR) đối với những 

ngành nghề phải làm xét nghiệm theo 

quy định. 

(2) Tiêm vắc-xin hoặc từng mắc COVID-19 

và đã khỏi bệnh. 

(3) Không có tiếp xúc gần với ngƣời 

F0 trong vòng 14 ngày. 

Về điều kiện tiêm vắc-xin:  

Tiêm ít nhất 01liều đối với loại vắc-xin tiêm 2 lần, 

02 tuầnsau khi tiêm; đối với vắc-xin tiêm 01 liều, 

02 tuần sau khi tiêm. Ngƣời tiêm 01 liều(đối với 

loại vắc-xin tiêm 2 lần) thì phạm vi hoạt động và 

tiếp xúc sẽ bị giới hạn hơn so với ngƣời tiêm đủ 02 

liều. 

Về điều kiện từng bị mắc COVID-19 và 

đã khỏi bệnh: Ngƣời nhiễm SARS-CoV-2 

khỏi bệnh, có giấy xuất viện hoặc giấy 

xác nhận hoàn thành thời gian cách ly của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phƣờng, xã, 

thị trấn. Giấy xác nhận hoàn thành thời gian 

cách ly đƣợc cấp cho các trƣờng hợp F0 

cách ly tại nhà theo đúng quy định hoặc cho 

các trƣờng hợp F0 tự làm xét nghiệm, 

tự cách ly tại nhà và có xác nhận của 

tổ trƣởng tổ dân phổ/tổ nhân dân hoặc xác 

nhận của các tổ y tế chăm sóc F0 tại nhà do 

các trƣờng đại học y khoa đảm trách, tổ chức 

thiện nguyện “ATM Oxy”, các tình nguyện 

viên là các bác sĩ nghỉ hƣu,... Các trƣờng 

hợp khác không thể xác nhận thì phải tiêm 

vắc-xin. 

 



 

STT Tiêu chí 

Đánh giá 

Giải thích tiêu chí Đat 

(X) 

Không 
đạt (X) 

2 Cơ Sở  vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch 

TC 11 

Bố trí khu vực để xe 

đảm bảo tiêu chuẩn 

an toàn và giãn cách; 

tránh tình trạng ùn tắc 

giao thông tại nơi ra vào 

cơ quan, đơn vị. 

 
 
 
 
 
 

 
 

X 
 

 

* Trường hợp có nhiều đơn vị khác nhau 

trong tòa nhà làm việc: Người đứng đầu đơn 

vị hoặc Trưởng ban quản lý tòa nhà chịu 

trách nhiệm thực hiện tiêu chỉ này. 

Nếu đơn vị quản lý tòa nhà đạt tiêu chí này 

thì các cơ quan, đom vị trong cùng tòa nhà 

sẽ chấm đạt tiêu chỉ này. 

TC 12 

Bố trí khu vực khai báo 

y tế để kiểm soát ngƣời ra 

vào tại các vị trí ra, vào 

cơ quan. 

 

 

 

 

 

 

X 
 

 

Bố trí khu vực khai báo y tế gần cồng ra vào 

cơ quan, đơn vị; trang bị các bàn máy tính, 

ki-ốt, máy quét mã QR (tùy theo điều kiện 

cụ thể) và bố trí nhân viên( Bảo vệ) kiểm soát 

ngƣời 

ra vào tại các vị trí ra, vào cơ quan 

* Trường hợp cỏ nhiều đơn vị khác nhau 

trong tòa nhà làm việc: Người đứng đầu đơn 

vị hoặc Trưởĩĩg ban quản lý tòa nhà chịu 

trách nhiệm thực hiện tiêu chỉ này. 

Nếu đơn vị quản lý tòa nhà đạt tiêu chỉ này 

thì các cơ quan, đơn vị trong cùng tòa nhà 

sẽ chấm đạt tiêu chí này. 

TC 13 
Bố trí phòng/khu vực 

cách ly tạm thời (tùy theo 

điều kiện cụ thể). 

 
 
 

X 
 

  

TC 14 

Bố trí khu vực giao nhận 

tài liệu, hồ sơ, văn phòng 

phẩm,... riêng biệt. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

X 
 

 

- Bố trí khu vực giao nhận tài liệu, hồ sơ, 

văn phòng phẩm,... riêng biệt gần cửa ra vào 

cơ quan, đơn vị; 

* Đối với cơ quan, đơn vị có Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả (Bộ phận Một cửa) phải 

thực hiện biện pháp 5K, lắp đặt vách ngăn 

(nếu có thể). 

- Thực hiện việc ghi nhận thông tin ngƣời 

giao, ngƣời nhận (tên, cơ quan, thời gian 

giao nhận). 

TC 15 

Đối với cơ quan, đơn vị 

có tổ chức bếp ăn/căn tin, 

thực hiện đầy đủ các 

quy định về vệ sinh 

an toàn thực phẩm, 

vệ sinh môi trƣờng nơi 

 
 
 

 
 
 

X 
 

 

- Đảm bảo nguồn gốc thực phẩm rõ ràng, lƣu 

nghiệm thức ăn 24 giờ. 

- Khu vực chế biến thực phẩm đƣợc 

trang bị phƣơng tiện phòng chống côn trùng, 

động vật gây hại; sơ chế thực phẩm 

tƣơi sông bảo đảm vệ sinh; có đồ dùng 
 



 

STT Tiêu chí 

Đánh giá 

Giải thích tiêu chí Đat 

(X) 

Không 
đạt (X) 

 
bếp ăn và khu vực 

xung quanh. 

  
rửa tay sát khuẩn cho nhân viên trực tiếp 

chế biến thực phẩm, đồ dùng chứa rác thải 

phải có nắp đậy. 

TC 16 

Đảm bảo 100% phòng 

làm việc của cán bộ, 

công chức, viên chức, 

ngƣời lao động đƣợc 

bố trí thông thoáng. 

 

 
 
 
 
 

X 
 

  

II Đối vói cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động 

1 Đến trụ sở, địa điểm của cơ quan, đơn vị làm việc 

TC 17 

100% cán bộ, công chức, 

viên chức và ngƣời 

lao động đƣợc bố trí làm 

trực tiếp tại trụ sở 

thực hiện nghiêm việc 

khai báo y tế.( Theo hƣớng 

dẫn Y tế cơ quan) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

X 
 

 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức và 

ngƣời lao động đƣợc bố trí làm trực tiếp tại 

trụ sở thực hiện khai báo y tế hàng ngày, 

quét mã QR khi ra, vào cơ quan thông qua 

ứng dụng “Y tế HCM'\ 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời 

lao động thực hiện việc báo cáo đến Tổ 

An toàn COVID-19 về các triệu chứng 

nhiễm bệnh, tiếp xúc ngƣời nhiễm bệnh, 

gia đình có ngƣời nhiễm bệnh COVTD-19 và 

chỉ đƣợc làm việc tại nhà. 

- Đổi với trƣờng hợp đi công tác đến các 

vùng đang có dịch thì chủ động báo cáo 

thông tin về quá trình di chuyển cho Tổ An toàn 

COVID-19. 

TC 18 

100% cán bộ, công chức, 

viên chức và ngƣời 

lao động đƣợc bố trí làm 

việc trực tiếp tại trụ sở 

thực hiện nghiêm quy định 

của cơ quan, đơn vị về 

phòng, chống dịch 

COVID-19 và các tiêu chí 

của cơ quan, đơn vị. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 
 

 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức và 

ngƣời lao động thực hiện đo thân nhiệt, biện 

pháp 5K tại cơ quan, đơn vị. 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức và 

ngƣời lao động thực hiện đúng tiêu chí 09 

của cơ quan, đơn vị. 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức và 

ngƣời lao động chấp hành tiêu chí 08, 09, 10 

của cơ quan, đơn vị. 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức và 

ngƣời lao động thực hiện việc giữ vệ sinh 

nơi công sở, đảm bảo công tác phòng, chống 

dịch (lau khử khuẩn (hồ sơ, tài liệu,...), 

vệ sinh bàn làm việc, các bề mặt tiếp xúc,...). 
 



 

STT Tiêu chí 

Đánh giá 

Giải thích tiêu chí 
Đat 
(X) 

Không 
đạt (X) 

TC 19 

Đối với cơ quan, đơn vị 

có tổ chức bếp ăn/căn tin: 

- Nhân viên chế biến 

thực phẩm, ngƣời cung cấp 

thực phẩm thực hiện 

nghiêm nguyên tắc 

phòng, chống dịch theo 

quy định. 

- Cán bộ, công chức, 

viên chức, ngƣời lao động 

và ngƣời ra vào bếp 

ăn/căn tin thực hiện 

nghiêm biện pháp phòng, 

chống dịch theo quy định. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X 
 

 
- Đối với nhân viên chế biến thực phẩm, 

cung cấp thực phẩm: Thực hiện đeo 

khẩu trang và các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh trong suốt thời gian làm việc; thực 

hiện khai báo y tế, đo nhiệt độ trƣớc khi vào 

làm việc. 

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, 

ngƣời lao động và ngƣời ra vào bếp ăn/căn tin: 

Thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, 

tránh tụ tập đông ngƣời; thƣờng xuyên 

thực hiện rừa tay, khử khuẩn. 

2 Khi trở về nơi lƣu trú 

TC 20 

100% cán bộ, công chức, 

viên chức, ngƣời lao động 

đảm bảo giãn cách 

hợp lý, đeo khẩu trang từ 

khi rời cơ quan trở 

về nhà; thực hiện các biện 

pháp 5K, thông điệp 5T 

tại nơi lƣu trú. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 
 

  

TC 21 

100% cán bộ, công chức, 

viên chức, ngƣời lao động 

không di chuyển ngoài 

cung đƣờng đã đăng ký 

khi từ cơ quan, đơn vị 

về nơi lƣu trú. 

 
 
 
 
 
 

X 
 

  

TC 22 

100% cán bộ, công chức, 

viên chức, ngƣời lao động 

không vi phạm khi 

thực hiện các quy định về 

giãn cách xã hội phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 

tại nơi lƣu trú. 

 
 
 
 
 
 

X 
 

  

 



TỰ XẾP LOẠI: AN TOÀN CAO 

        HIỆU TRƢỞNG 

B 
PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI MỨC ĐỘ AN TOÀN CƠ  
QUAN, ĐƠN VỊ 

1 

Đánh giá lần lƣợt theo từng tiêu chí; các tiêu chí đạt khi và chỉ khi các nội hàm của tiêu chí 

đều đạt. 

Các cơ quan, đơn vị tự đánh giá, xếp loại và báo cáo kết quả về Phòng Nội vụ huyện qua hộp thƣ điên 

tử. 

2 Xếp loại cơ quan, đơn vị 

2.1 

Xếp loại an toàn cao: 

- Đối với cơ quan, đơn vị có bãi giữ xe riêng nhƣng không có bếp ăn/căn tin: đạt 20 tiêu chí. 

- Đối với cơ quan, đơn vị không có bãi giữ xe riêng nhƣng có bố trí bếp ăn/căn tin: đạt 21 

tiêu chí. 

- Đối với cơ quan, đơn vị có bãi giữ xe và bố trí bếp ăn/căn tin: đạt 22 tiêu chí. 

2.2 

Xếp loại an toàn: 

- Đối với cơ quan, đơn vị có bãi giữ xe riêng nhƣng không có bếp ăn/căn tin: đạt từ 16 

tiêu chí đến dƣới 20 tiêu chí; trong đó đạt tất cả các tiêu chí 01, 02, 05, 06, 07, 08, 10. 

- Đối với cơ (Ịuan, đơn vị không có bãi giữ xe riêng nhƣng có bố trí bếp ăn/căn tin: đạt 

từ 17 tiêu chí đến dƣới 21 tiêu chí; trong đó đạt tất cả các tiêu chí 01,02, 05, 06,07, 08,10, 15. 

- Đối với cơ quan, đơn vị có bãi giữ xe và bố trí bếp ăn/căn tin: đạt từ 18 tiêu chí đến dƣới 

22 tiêu chí; trong đó đạt tất cả các tiêu chí 01, 02, 05, 06, 07, 08, 10, 15. 

2.3 

Xếp loại không an toàn: 

- Đối với cơ quan, đơn vị có bãi giữ xe riêng nhƣng không có bếp ăn/căn tin: đạt dƣới 

16 tiêu chí hoăc không đat MỜT trong các tiêu chí 01, 02, 05, 06, 07, 08, 10. 
- Đối với cơ quan, đơn vị không có bãi giữ xe riêng nhƣng có bố trí bếp ăn/căn tin: đạt dƣới 
17 tiêu chí hoăc không đat MÔT trong các tiêu chí 01, 02, 05, 06, 07, 08, 10, 15. 

- Đối với cơ quan, đơn vị có bãi giữ xe và bố trí bếp ăn/căn tin: đạt dƣới 18 tiêu chí hoặc 

không đat MÕT trong các tiêu chí 01, 02, 05, 06, 07, 08, 10, 15. 

3 Tổ chức hoạt động và khắc phục kết quả xếp loại 

3.1 Các cơ quan, đơn vị đƣợc xếp loại an toàn trở lên đƣợc hoạt động theo hƣớng dẫn thay đổi 

phƣơng thức làm việc theo quy định. 

3.2 

Các cơ quan, đơn vị đƣợc xếp loại không an toàn thì tạm thòi thực hiện phong tỏa cơ quan, 

đơn vị và thực hiện phƣơng án hoạt động “03 tại chỗ” cho đến khi đƣợc thay đổi xếp loại từ 

an toàn trở lên. 

Thủ trƣởng các cơ quan, đơn vị đƣợc xếp loại không an toàn chịu trách nhiệm 

trƣớc Thủ trƣởng cơ quan, đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp. 
 


